
UBND TỈNH NAM ĐỊNH

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 12.030.000 3.246.022 5.099.765 42% 157%

I Thu nội địa 11.300.000 2.916.430 4.847.318 43% 166%

1 Thu từ khu vực DNNN 292.000 112.789 160.034 55% 142%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 383.000 226.014 267.286 70% 118%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 970.000 511.493 740.097 76% 145%

4 Thuế thu nhập cá nhân 380.000 232.246 401.761 106% 173%

5 Thuế bảo vệ môi trường 850.000 191.481 244.440 29% 128%

6 Lệ phí trước bạ 357.000 169.840 196.190 55% 116%

7 Thu phí, lệ phí 95.000 56.191 63.893 67% 114%

8 Các khoản thu về nhà, đất 7.709.000 1.198.171 2.437.279 32% 203%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 29.000 8.404 10.083 35% 120%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 180.000 141.081 127.240 71% 90%

- Thu tiền sử dụng đất 7.500.000 1.048.369 2.299.956 31% 219%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 318 0 0%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.000 1.689 16.330 816% 967%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà

nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các

quỹ của doanh nghiệp nhà nước

24.000 22.353 9.793 41% 44%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 43.000 22.143 24.710 57% 112%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 20.000 19.785 19.694 98% 100%

13 Thu khác ngân sách 175.000 152.236 265.811 152% 175%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 730.000 313.841 229.741 31% 73%

IV Thu viện trợ 2.414

V Thu huy động, đóng góp 15.750 20.293

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 10.857.000       2.782.595       4.652.603 43% 167%

1 Từ các khoản thu phân chia 677.000           266.493           574.144 85% 215%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 10.180.000 2.516.102 4.078.459 40% 162%
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